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TUẦN 15: Các nghề dịch vụ
(Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/12 đến ngày 19/12/2025)
Thứ 2 ngày 15 tháng 12 năm 2025
	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	Hoạt động của cô
	HĐ của trẻ

	Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.
- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 
- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?
- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do
- Thể dục sáng: (Theo tuần)

	Hoạt động học
* KPKH
- Khám phá nghề cắt tóc.

	- Kiến thức: Trẻ nhận biết được công cụ, công việc và sản phẩm của nghề cắt tóc
+ Trẻ biết được nghề cắt tóc là nghề dịch vụ
 - Kỹ năng: Phát triển khả năng ghi nhớ, so sánh, ngôn ngữ mạch lạc 
- Thái độ: Giáo dục trẻ yêu quý con người và sản phẩm của nghề cắt tóc
	- Hình ảnh làng nghề cắt tóc 
- Nhạc bài hát : “Cháu yêu cô chú công nhân”

	E1. Gắn kết 
- Cô cho trẻ hát bài: “Cháu yêu cô chú công nhân”
- Kể một số nghề trong xã hội
- Cô cho trẻ nêu ý kiến ( Trang điểm mặt, làm tóc, mặc quần áo đẹp, đi giày đẹp).
- Giáo dục trẻ yêu quý tất cả người lao động và sản phẩm làm ra
E2. Khám phá + E3. Giải thích
- Cho trẻ về 3 nhóm cùng tìm hiểu về nghề cắt tóc
- Cho trẻ nhận xét các bức tranh trẻ vừa xem
- Để có kiểu tóc đẹp trước tiên cần có gì?
- Dụng cụ của nghề cắt tóc là gì?
- Quá trình để có đầu tóc đẹp:
- Muốn cắt được tóc thì đầu tiên phải làm gì? cắt phần nào trước, phần nào sau?
- Mời cá nhân nói, cô củng cố lại hiểu biết của trẻ
* Khái quát: Dụng cụ kéo, lược, gương, máy cắt, cắt phía sau, 2 bên, cuối cùng là mái
* Mỡ rộng: cho trẻ xem video của thợ đang cắt tóc
- Giáo dục : yêu quý nghề cắt tóc,
 E4. Củng cố
* Trò chơi 1:  Xem ai làm đúng
- Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi. Cô cho trẻ chơi trò chơi ghép tranh về công đoạn làm nghề cắt tóc
+ Cô cho trẻ chơi 2 lần. Cô nhận xét, tuyên dương trẻ.
* Trò chơi 2: Ai nhanh hơn
- Nhóm 1 : Chọn đồ dùng và dụng cụ phù hợp với nghề cắt tóc
- Nhóm 2 : Tô màu sản phẩm công cụ nghề cắt tóc.
E5. Đánh giá 
- Cô và các con vừa khám phá nghề cắt tóc. 
- Nhận xét, khuyến khích và khen thưởng
* Kết thúc: Cho trẻ thu dọn đồ dùng gọn gàng
	
- Trẻ hát và trò chuyện
- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe
- Trẻ kể
- Trẻ nhận xét
- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ nói
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ xem 



- Trẻ chơi cùng cô


- Trẻ thực hiện

- Trẻ nhận xét, chia sẻ
- Trẻ thu dọn 

	Hoạt động ngoài trời
HĐCCĐ: 
- Chơi vận động:
+ Chuyền bóng bằng hai chân
+ Nu na nu nống
- Chơi tự chọn. Xếp hột hạt, vẽ phấn, làm con vật từ lá cây.
	- Kiến thức: Trẻ biết cách chơi và chơi đúng luật. Trẻ thuộc lời ca. Trẻ chơi theo ý thích
- Kỹ năng: Trẻ có kỹ năng khi vận động. Rèn luyện phản xạ nhanh, khéo léo. Phát triển ngôn ngữ. Trẻ có kỹ năng khi xếp đồ chơi.
- Thái độ: Trẻ hứng thú chơi, chơi đoàn kết, vui vẻ.
	- Sân chơi sạch sẽ, bằng phẳng.
- Vẽ 1 vòng tròn ở góc sân trường là chuồng thỏ.
- Lá chuối, hột hạt, phấn …

	* Trò chơi vận động: Chuyền bóng bằng hai chân; Nu na nu nống
- Cô hướng dẫn trẻ cách chơi, nêu luật chơi, Cô tổ chức trẻ chơi mỗi trò chơi 2-3 lần.
- Cô chơi cùng trẻ, động viên trẻ chơi tích cực
- Cô bao quát trẻ chơi.
* Chơi tự chọn: Xếp hột hạt, vẽ phấn, làm con vật từ lá cây 
- Cô gợi ý một số hoạt động vui chơi: Xếp hột hạt, vẽ phấn, làm con vật từ lá cây. Trẻ lựa chọn trò chơi, đồ chơi theo ý thích. Cô bao quát khuyến khích trẻ chơi đoàn kết, sáng tạo.
* Kết thúc: Trẻ thu dọn đồ chơi, cô kiểm tra sĩ số trẻ sau đó cho trẻ xếp hàng vào lớp vệ sinh sạch sẽ.

	- Trẻ chơi




- Trẻ chơi theo ý thích

	Hoạt động góc
	- Góc phân vai: Nhân viên bán hàng 
- Góc xây dựng: Xây dựng cửa hàng bách hoá
- Góc học tập: Nặn dụng cụ của một số nghề quen thuộc
- Góc nghệ thuật: Tô màu sách chủ đề
- Góc thiên nhiên: Chơi với cát, nước.

	Hoạt động chiều
- Truyện “Hai anh em”

- Chơi theo ý thích.

	- Trẻ hiểu nội dung câu chuyện, biết các nhân vật trong chuyện.
- Rèn cho trẻ kể lại được cốt chuyện mạch lạc.
- Trẻ biết chơi các trò chơi theo ý thích ở các góc.
- Trẻ có  kỹ năng  giao tiếp, khéo léo tô vẽ, xếp hình.
- Trẻ chơi đoàn kết, vui vẻ.
	- Tranh chuyện





- Các loại đồ chơi các góc, các loại hột hạt



	- Cô kể và giới thiệu tên truyện, tên tác giả
- Cô cho trẻ kể nhân vật trong truyện
- Cô cho trẻ đóng kịch nhân vật trong truyện




- Cô nêu tên trò chơi, cách chơi và tổ chức cho trẻ chơi.  Trẻ lấy đồ chơi ra chơi theo ý thích. Quá trình trẻ chơi cô chơi cùng trẻ và động viên trẻ. 
- Cô chơi cùng trẻ, bao quát và động viên trẻ.
	- Trẻ nghe
- Trẻ kể





- Trẻ chơi theo ý thích
- Trẻ thu dọn đồ chơi


	Đánh giá trẻ cuối ngày
	Sỹ số trẻ:
- Trạng thái cảm xúc:…………………………………………………………………………………………………

- Kiến thức, kỹ năng:…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:………………………………………………………………………………………
- Biện pháp khắc phục:………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….



Thứ 3 ngày 16 tháng 12 năm 2025
	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	Hoạt động của cô
	HĐ của trẻ

	Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.
- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 
- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?
- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do
- Thể dục sáng: (Theo tuần)

	Hoạt động học
* PTVĐ
- Bò bằng bàn tay và bàn chân 5-6 m 

	- Kiến thức: Trẻ nhớ tên vận động cơ bản: Bò bằng bàn tay và bàn chân 5-6 m. Trẻ hiểu kỹ thuật cơ bản: chống hai bàn tay và hai bàn chân xuống sàn, phối hợp tay nọ chân kia để di chuyển về phía trước. Trẻ biết liên hệ hoạt động bò với một số nghề nghiệp.
- Kỹ năng: Rèn luyện và phát triển các nhóm cơ tay, cơ chân, cơ bụng, sự phối hợp vận động toàn thân, và khả năng định hướng trong không gian. 
- Thái độ:  Giáo dục trẻ biết yêu quý và tôn trọng các ngành nghề khác nhau trong xã hội.
+ Có ý thức tổ chức kỷ luật khi tham gia hoạt động tập thể.


	- Sân bãi sạch sẽ, bằng phẳng, đảm bảo an toàn.
- Vạch xuất phát và đích đến rõ ràng (có thể dùng băng dính màu hoặc phấn vẽ).
- Hai đường bò song song, mỗi đường dài khoảng 5-6m.
- Một số đồ dùng, dụng cụ tượng trưng cho nghề dịch vụ (ví dụ: túi thư, khay phục vụ đồ chơi, mũ đầu bếp, chổi nhỏ) để ở đích đến.
- Nhạc khởi động, bài hát chủ đề dịch vụ (Anh phi công ơi).
- Trang phục của cô và trẻ gọn gàng, phù hợp cho vận động.

	1. HĐ1. Trò chuyện tạo cảm xúc
-  Cô giới thiệu hoạt động hôm nay liên quan đến các cô chú làm nghề dịch vụ (phát thư, phục vụ nhà hàng, lái máy bay v.v…). 
- Kiểm tra sức khoẻ trẻ.
- Khởi động: Cho trẻ đi vòng tròn theo nhạc, kết hợp các kiểu chân, gót chân, chạy chậm, chạy nhanh về đứng thành hàng ngang để tập.
2.HĐ2: Trọng động
a. BTPTC: Trẻ tập theo nhạc bài hát “Anh phi công ơi”
- Tập các động tác theo nhạc, mỗi động tác 2 lần x 8 nhịp theo đội hình hàng ngang:	
+ Hô hấp: Bơm bóng bay (cho bữa tiệc dịch vụ).	
+ Tay - vai: Đưa thư (tay đưa ra trước, lên cao).	
+ Lưng - bụng: Cúi nhặt rác (cúi gập người về phía trước).
+ Chân: Đá bóng (chú lái xe tải). 
b. VĐCB: Bò bằng bàn tay và bàn chân 5-6 m 
- Cô làm mẫu lần 1: Không giải thích
- Cô làm mẫu lần 2: Kết hợp giải thích. TTCB: chống hai bàn tay và hai bàn chân xuống sàn, lưng thẳng, mông không chổng cao. Khi bò, phối hợp tay nọ chân kia nhịp nhàng, bò thẳng hướng, mắt nhìn về phía trước.
- Cho 1 trẻ khá lên làm mẫu
* Trẻ thực hiện
- Chia trẻ thành 2 đội, lần lượt từng trẻ bò từ vạch xuất phát đến đích (5-6m) và quay về chạm tay bạn tiếp theo. 
- Cô quan sát, sửa sai, động viên trẻ kịp thời. Tăng độ khó bằng cách tính thời gian hoặc thêm chướng ngại vật đơn giản 
c. TCVĐ : “Bưu tá tài năng”
- Cô nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, luật chơi.
- Cô giới thiệu trò chơi: Trẻ lần lượt bò hoặc chạy (tùy biến) đến đích, cầm lấy "túi thư" (túi nhỏ) rồi nhanh chóng mang về cho đội mình. Đội nào mang được nhiều thư nhất sẽ thắng cuộc.	
- Tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lượt.	
- Trẻ hào hứng tham gia trò chơi.
- Cô nhận xét, khen ngợi các đội chơi. 
3.HĐ3: Hồi tĩnh
 - Cho trẻ đi hít thở nhẹ nhàng quanh lớp 1- 2 vòng theo nhạc bài “Hai bàn tay của em”.
* Kết thúc: Cô nhận xét tuyên dương trẻ, đi ra ngoài
	
- Trẻ lắng nghe


- Trẻ đi vòng tròn theo yêu cầu của cô.


- Trẻ tập theo nhạc.
- Trẻ hít thở sâu.
 - Tập động tác tay.

- Trẻ lắng nghe
- Trẻ nghe cô hướng dẫn

- 1 trẻ thực hiện.
- Lần lượt trẻ lên thực hiện

- Trẻ thi đua


- Trẻ lắng nghe


- Trẻ tham gia trò chơi.


- Trẻ 1 vòng hát, đi ra ngoài.

	Hoạt động ngoài trời
HĐCCĐ: 
- Quan sát: Hình ảnh nghề thợ may
- Trò chơi vận động: Chạy tiếp cờ 
- Chơi tự chọn: Trẻ biết cách vẽ quần áo, chơi với vòng, bóng.
	- Kiến thức: Trẻ biết tên gọi, công việc chính và nơi làm việc của nghề thợ may (cửa hàng may, xưởng may). Trẻ nhận biết và gọi tên được một số dụng cụ lao động đặc trưng của nghề thợ may. Trẻ biết tên trò chơi, chơi đúng luật, thuộc lời ca, biết cùng nhau chơi, chơi đúng cách. Chơi hột hạt ý thích của trẻ.
- Kỹ năng: Trẻ trả lời rõ ràng các câu hỏi của cô, sử dụng vốn từ chính xác để miêu tả công việc và dụng cụ của thợ may.. Rèn  cho trẻ kỹ năng quan sát đàm thoại. Mở rộng vốn hiểu biết cho trẻ. Trẻ có kỹ năng khi vận động 
- Thái độ: Trẻ biết yêu quý, tôn trọng nghề thợ may và những sản phẩm họ làm ra (quần áo đẹp).
	- Bộ sưu tập các hình ảnh rõ nét, sinh động về nghề thợ may (nơi làm việc, người thợ đang làm việc, các dụng cụ khác nhau, sản phẩm hoàn chỉnh).
- Một số dụng cụ thật (an toàn cho trẻ): cây thước dây, cuộn chỉ, mẫu vải vụn, phấn may
- Một chiếc máy may đồ chơi
- Vài bộ quần áo đẹp, đa dạng kiểu dáng
- 2 lá cờ, 2 ghế học sinh.
- Phấn, vòng, bóng

	* Quan sát: Hình ảnh nghề thợ may 
- Cô mặc một chiếc áo đẹp hoặc cho trẻ quan sát quần áo của mình.	
- Cô đố trẻ: "Ai đã làm ra những bộ quần áo đẹp này cho chúng mình mặc?", "Quần áo được làm từ đâu?"	
- Cô giới thiệu: Hôm nay, cô và các con sẽ cùng tìm hiểu về nghề thợ may qua các hình ảnh thú vị.
+ Quan sát hình ảnh về nơi làm việc và công việc	
- Cô chiếu hình ảnh cửa hàng/xưởng may. Hỏi trẻ: "Đây là đâu?", "Mọi người đang làm gì?".	
- Cô khái quát công việc: Thợ may làm việc ở cửa hàng, xưởng may, công việc của họ là tạo ra quần áo đẹp.	
+ Quan sát và khám phá dụng cụ lao động	
- Cô lần lượt chiếu hình ảnh các dụng cụ: máy may, kéo, thước dây, kim, chỉ, phấn.	
- Cô hỏi: "Đây là cái gì?", "Dùng để làm gì?".	
- Cô đưa đồ dùng thực tế ra cho trẻ xem (an toàn), nhấn mạnh sự nguy hiểm của kim và kéo sắc.
+ Quan sát quy trình và sản phẩm	
- Cô cho trẻ xem hình ảnh/video ngắn mô tả các bước: Đo - Cắt - May - Ủi (là).	
- Cô hỏi: "Trước khi cắt, thợ may làm gì?", "Dùng gì để may vải lại với nhau?".	
- Cô cho trẻ xem các sản phẩm đa dạng (váy, áo sơ mi, quần jean) và hỏi: "Thợ may làm ra những gì?".
- Giáo dục trẻ biết giữ gìn sản phẩm của nghề thợ may.
* Trò chơi vận động: Chạy tiếp cờ 
- Cô hướng dẫn trẻ cách chơi, nêu luật chơi, Cô tổ chức trẻ chơi mỗi trò chơi 2-3 lần.
- Cô chơi cùng trẻ, động viên trẻ chơi tích cực
- Cô bao quát trẻ chơi.
* Chơi tự chọn: Trẻ biết cách vẽ quần áo, chơi với vòng, bóng. Trẻ tự chọn nhón chơi, khi trẻ chơi cô quan sát, theo dõi đảm bảo an toàn cho trẻ. 
Cô bao quát khuyến khích trẻ chơi đoàn kết, sáng tạo.
* Kết thúc: Trẻ thu dọn đồ chơi, cô kiểm tra sĩ số trẻ sau đó cho trẻ xếp hàng vào lớp vệ sinh sạch sẽ.
	
- Trẻ quan sát cô.
- Trẻ trả lời



- Trẻ quan sát hình ảnh và trả lời.
- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ quan sát 
- Trẻ gọi tên 



- Trẻ theo dõi quy trình.
- Trẻ trả lời


- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi


- Trẻ chơi theo ý thích


- Trẻ thu dọn đồ chơi

	Hoạt động thay thế
- Hoạt động trải nghiệm: Gánh xôi quê hương 

	- Kiến thức: Trẻ biết tên một món ăn truyền thống: Xôi. Trẻ biết về hình ảnh quen thuộc của người bán xôi rong: gánh hàng, quang gánh, mẹt xôi. Trẻ hiểu sơ bộ về công việc của người bán xôi (chuẩn bị, gánh hàng, mời khách, bán hàng, tính tiền đơn giản). 
- Kỹ năng: Trẻ thực hiện được động tác gánh hàng (với quang gánh đồ chơi an toàn), di chuyển khéo léo, giữ thăng bằng.
+ Trẻ biết mời khách. Trẻ thực hiện được các thao tác bán hàng đơn giản (đong xôi vào gói/hộp, nhận "tiền" đồ chơi và "trả lại").
- Thái độ: Trẻ biết yêu quý, tôn trọng những người lao động.
+ Giáo dục trẻ biết trân trọng văn hóa ẩm thực dân tộc.
	- Góc "Chợ quê/Gánh hàng xôi"
- Khoảng 2-3 bộ quang gánh đồ chơi an toàn, nhẹ, có hai mẹt/rổ nhựa hai bên.
- Mẹt/rổ đựng "xôi": xôi giả làm bằng giấy vụn vo tròn, hạt xốp, hoặc bông gòn màu sắc (trắng, tím, vàng).
- Lá dong/lá chuối giả (cắt từ giấy màu xanh) hoặc hộp nhựa nhỏ để gói xôi.
- "Tiền" đồ chơi, rổ đựng tiền.
- Khăn lau tay sạch sẽ.
-Trang phục: Áo bà ba (nếu có) cho cô và trẻ để tăng không khí trải nghiệm.
- Âm nhạc: Bài hát về gánh hàng rong hoặc chợ quê 

	1. Gây hứng thú	
- Cô mặc trang phục áo bà ba, đội nón, gánh thử quang gánh xôi đi một vòng lớp, vừa đi vừa rao: "Ai mua xôi nóng không ạ?".
- Cô hỏi trẻ: "Các con thấy cô giống ai?", "Cô đang bán gì?".	
- Cô giới thiệu: Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm công việc của cô bán xôi quê nhé!	
2. Hoạt động trải nghiệm chính 
a. Thảo luận và phân vai	
- Cô cùng trẻ thảo luận về công việc của người bán xôi: cần chuẩn bị gì? bán ở đâu? bán như thế nào?	
- Cô phân vai: Một số bạn làm người bán xôi (luân phiên), các bạn khác làm khách hàng. Cô đóng vai trò hỗ trợ và hướng dẫn chung.	
b. Chuẩn bị "hàng"	
- Cô hướng dẫn trẻ chuẩn bị "xôi" vào mẹt, sắp xếp lá chuối/hộp
đựng, tiền đồ chơi vào rổ.	
c. Thực hành gánh xôi và bán hàng	
- Thao tác vận động: Cô hướng dẫn trẻ cách gánh quang gánh an toàn, giữ thăng bằng, đi nhẹ nhàng trong khu vực quy định (khoảng 3-4m tượng trưng).	
- Thao tác bán hàng:	
+ Người bán: Cô hướng dẫn trẻ mời khách niềm nở ("Dạ, mời cô/bạn mua xôi ạ!"). Khi khách chọn xôi, trẻ dùng muỗng/tay (đã rửa sạch) đong xôi vào hộp/gói lá.	
+ Người mua: Trẻ đưa "tiền" đồ chơi cho người bán.	
+ Giao tiếp: Người bán nhận tiền, nói "Cảm ơn cô/bạn", khách nhận xôi và nói "Cảm ơn".	
- Luân phiên vai chơi: cô cho trẻ đổi vai từ người bán thành người mua và ngược lại.
3. Tổng kết và đánh giá	
- Cô tập hợp trẻ lại, cùng nhau đếm xem "cửa hàng xôi" bán được bao nhiêu tiền (đếm tiền đồ chơi).	
- Cô hỏi trẻ: "Các con thấy công việc bán xôi có vất vả không?", "Để bán được hàng, cần thái độ như thế nào?".	
- Cô nhận xét chung về buổi trải nghiệm, khen ngợi sự tích cực của trẻ và giáo dục trẻ về giá trị của lao động.	
- Kết thúc hoạt động: Cho trẻ hát bài hát về nghề nghiệp.
	
- Trẻ quan sát cô, tò mò, thích thú.
- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ phát biểu ý kiến
- Trẻ nhận vai chơi, hào hứng.
- Trẻ cùng cô chuẩn bị đạo cụ.

- Trẻ tập gánh hàng, di chuyển 
- Trẻ thực hành mời khách, đong xôi.
- Trẻ thực hành 
- Trẻ thực hành 


- Trẻ cùng cô kiểm đếm.
- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe cô giáo dục.


	Hoạt động chiều
- Dạy trẻ kỹ năng phòng cháy chữa cháy 



















- Chơi theo ý thích.
	- Trẻ nhận biết được các vật dụng, nguồn nhiệt có thể gây cháy trong gia đình và lớp học (diêm, bật lửa, bếp gas, ổ điện hở, bàn ủi, nến, v.v.).
- Trẻ biết hô to khi thấy cháy ("Cháy! Cháy!"), biết gọi điện thoại khẩn cấp số 114 (hoặc số của bố mẹ, cô giáo). 
- Trẻ có ý thức cảnh giác cao với lửa và các nguồn nhiệt. Trẻ có thái độ nghiêm túc khi học các kỹ năng PCCC.




- Trẻ biết cách chơi các trò chơi ở các góc
- Trẻ có kỹ năng ứng sử giao tiếp với bạn chơi.
- Trẻ chơi vui vẻ 
	- Hình ảnh về các nguồn nhiệt gây cháy, hình ảnh hỏa hoạn, hình ảnh các chú lính cứu hỏa, quy trình thoát hiểm cơ bản.
- Các mô hình vật dụng gây cháy (bật lửa, diêm đồ chơi, phích cắm điện, bàn ủi đồ chơi).
- Điện thoại đồ chơi (để gọi 114).
- Khăn bịt mũi (khăn sữa hoặc vải mềm, có thể làm ẩm trước).






- Đồ chơi ở các góc.





	- Cô cho trẻ xem hình ảnh/video về xe cứu hỏa và các chú lính cứu hỏa đang làm nhiệm vụ.	
- Cô hỏi: "Khi nào thì cần gọi các chú lính cứu hỏa?", "Tại sao lại có cháy?".	
- Chúng ta sẽ học cách bảo vệ mình khỏi đám cháy.	
- Cô đưa các mô hình diêm, bật lửa, phích cắm điện và hỏi trẻ đây là gì và nguy hiểm như thế nào.	
* Cung cấp kiến thức và kỹ năng PCCC		
- Cô nhấn mạnh các quy tắc: Không được nghịch diêm, bật lửa; không lại gần bếp lửa; không tự ý cắm điện. Dạy trẻ nói với người lớn khi thấy ổ điện hở, dây điện bị đứt.
* Kỹ năng xử lý khi có cháy	
- Bước 1: Hô hoán. Dạy trẻ hô to "Cháy! Cháy! Cứu cháu với!" để báo động người lớn.	
- Bước 2: Gọi điện thoại khẩn cấp. Cô dạy trẻ số điện thoại 114. Cho trẻ thực hành bấm số trên điện thoại đồ chơi.	
- Bước 3: Kỹ năng thoát hiểm (Thực hành)	
+ Cô giải thích khói độc bay lên cao, nên phải bò sát sàn nhà.
+ Cô làm mẫu động tác bò, dùng khăn che mũi, miệng.	
+ Mô phỏng thoát hiểm: Cô tạo đường thoát hiểm với chướng ngại vật. Bật nhạc báo động (còi báo cháy). Cô cho trẻ lần lượt thực hành bò sát sàn nhà, bịt mũi, di chuyển ra khỏi khu vực "nguy hiểm".	
- Cô quan sát, sửa sai, động viên trẻ.
- Cô hỏi lại trẻ về số điện thoại PCCC và cách thoát hiểm nhanh nhất.	
- Giáo dục trẻ luôn cẩn thận với lửa và các thiết bị điện.
- Cô nêu tên trò chơi, cách chơi và tổ chức cho trẻ chơi. 
- Trẻ lấy đồ chơi ra chơi theo ý thích
- Quá trình trẻ chơi cô chơi cùng trẻ và động viên trẻ. 
- Cô chơi cùng trẻ, bao quát và động viên trẻ.
- Cuối giờ cô nhận xét buổi chơi và nhắc nhở trẻ thu dọn đồ chơi cất gọn gàng ngăn nắp
	- Trẻ lắng nghe
- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe.
- Trẻ gọi tên và nói về nguy cơ.
- Trẻ nhắc lại các quy tắc cùng cô.
- Trẻ thực hành hô to.
- Trẻ thực hành gọi 114.
- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ thực hành bò, trườn qua chướng ngại vật 
- Trẻ trả lời 

- Trẻ chơi theo ý thích

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	Sỹ số trẻ:
- Trạng thái cảm xúc:…………………………………………………………………………………………………
- Kiến thức, kỹ năng:…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:………………………………………………………………………………………
- Biện pháp khắc phục:………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
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	Tiến hành

	
	
	
	Hoạt động của cô
	HĐ của trẻ

	Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.
- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 
- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?
- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do
- Thể dục sáng: (Theo tuần)

	Hoạt động học
* LQVT
- So sánh độ dài của 3 đối tượng
	- Kiến thức: Trẻ hiểu được cách thức so sánh độ dài 3 đối tượng bằng cách đặt cạnh nhau, một đầu thẳng hàng.
+ Trẻ biết áp dụng kiến thức so sánh độ dài vào các đồ vật liên quan đến nghề dịch vụ (ví dụ: thước dây của thợ may, cờ lê của thợ sửa ống nước).
- Kỹ năng: rẻ thực hiện thành thạo thao tác so sánh, xếp xếp 3 đối tượng theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần về độ dài. Trẻ phối hợp tay mắt khéo léo khi đặt các vật mẫu cạnh nhau.
- Thái độ: Giáo dục trẻ biết trân trọng các dụng cụ lao động của các nghề dịch vụ 
	- Video về các nghề dịch vụ 
- 3 băng giấy màu khác nhau (ví dụ: đỏ, xanh lá, vàng) có độ dài chênh lệch rõ rệt (dài nhất, ngắn nhất, dài hơn/ngắn hơn).
- Các dụng cụ của nghề dịch vụ có độ dài khác nhau: 3 cái cờ lê đồ chơi, 3 cái muỗng/nĩa phục vụ, 3 chiếc ô tô đồ chơi (đại diện nghề lái xe).
- Mỗi trẻ 1 bộ 3 đối tượng (có thể là băng giấy màu hoặc que tính, bút chì) có độ dài khác nhau.
- Rổ đựng đồ dùng cho mỗi trẻ.



	1.HĐ1: Trò chuyện tạo cảm xúc
- Cô cho trẻ xem video về các nghề dịch vụ (thợ sửa chữa, phục vụ bàn, thợ may, v.v.).
- Cô và trẻ trò chuyện về video đã xem	
2.HĐ2: Ôn phép đo của một vật bằng thước đo khác nhau
- Cô chia trẻ thành các nhóm nhỏ (hoặc làm việc cá nhân), phát đồ dùng.	
- Yêu cầu trẻ chọn một vật cần đo (hộp bút, quyển sách) và lần lượt dùng 2 loại thước đo khác nhau để đo.	
- Cô đi quan sát, nhắc nhở trẻ về kỹ thuật đo (không chồng, không hở, đếm đúng số lần đo).	
- Trẻ ghi lại (hoặc vẽ lại) kết quả đo của mình.
- Cô mời đại diện các nhóm lên chia sẻ kết quả đo của mình.	
- Cô hỏi: "Vật đó chỉ có một độ dài, nhưng tại sao có 2 kết quả khác nhau?".	
- Cô chốt ý: Khi dùng thước đo dài hơn, số lần đo ít hơn; dùng thước đo ngắn hơn, số lần đo nhiều hơn. Vật đo không hề thay đổi.
3.HĐ3: So sánh độ dài của 3 đối tượng
a. Cô làm mẫu và hướng dẫn trẻ thao tác	
- Cô đặt 3 băng giấy màu (đỏ, xanh, vàng) lên bảng, xếp chồng chéo.	
- Cô hướng dẫn cách so sánh: Đặt 3 băng giấy cạnh nhau, một đầu thẳng hàng (đầu xuất phát).	
- So sánh lần 1 (Tìm đối tượng ngắn nhất/dài nhất):	
+ Cô hỏi: "Trong 3 băng giấy này, băng giấy nào ngắn nhất?". (Ví dụ: màu vàng).	
+ Cô hỏi: "Băng giấy nào dài nhất?". (Ví dụ: màu đỏ).	
- So sánh lần 2 (So sánh độ dài từng cặp):	
+ Che băng giấy màu đỏ (dài nhất) đi. Hỏi: "Bây giờ còn 2 băng giấy, băng nào dài hơn/ngắn hơn?". (Xanh dài hơn Vàng).	
+ Che băng giấy màu vàng (ngắn nhất) đi. Hỏi: "Băng nào dài hơn?". (Đỏ dài hơn Xanh).	
- Sắp xếp thứ tự: Cô hướng dẫn trẻ xếp 3 băng giấy theo thứ tự từ ngắn nhất đến dài nhất hoặc ngược lại. 
b. Trẻ thực hành với đồ dùng cá nhân	
- Cô phát rổ đồ dùng cho từng trẻ (bộ 3 băng giấy màu khác nhau).
- Cô yêu cầu trẻ thực hiện các thao tác:	
+ "Đặt 3 băng giấy ra trước mặt, xếp thẳng hàng một đầu."	
+ "Tìm băng giấy dài nhất, giơ lên."	
+ "Tìm băng giấy ngắn nhất, đặt sang bên phải."	
+ "So sánh hai băng giấy còn lại, nói xem băng nào dài hơn."	
+ "Xếp 3 băng giấy theo thứ tự từ ngắn nhất đến dài nhất."	
- Cô đi quan sát, sửa sai, hỗ trợ trẻ yếu. 
4.HĐ4: Luyện tập: Trò chơi "Thợ sửa chữa khéo tay"	
- Cô chuẩn bị 3 bộ cờ lê hoặc tua vít đồ chơi có độ dài khác nhau ở 3 vị trí khác nhau.	
- Yêu cầu 3-4 trẻ lên chơi. Trẻ phải chạy nhanh đến lấy đúng dụng cụ theo yêu cầu của cô (ví dụ: "Tìm cho cô cái tua vít dài nhất!").
- Cô tổ chức chơi 2-3 lượt, đổi yêu cầu (ngắn nhất, dài hơn, v.v.).
* Kết thúc: Cô nhận xét tiết học, khen ngợi trẻ đã biết so sánh độ dài rất giỏi.
- Giáo dục trẻ ứng dụng việc so sánh độ dài trong cuộc sống hàng ngày (so sánh chiều cao bạn bè, độ dài cây bút, v.v.).
	
- Trẻ xem và trò chuyện


- Trẻ về nhóm/chuẩn bị đồ dùng.
- Trẻ thực hiện


- Đại diện trẻ trình bày kết quả.
- Trẻ lắng nghe


- Trẻ quan sát cô thao tác.
- Trẻ chú ý 


- Trẻ chỉ và trả lời
- Trẻ chỉ và trả lời
- Trẻ trả lời






- Trẻ thực hành theo yêu cầu 

- Trẻ trả lời




- Trẻ lắng nghe luật chơi.
- Trẻ chơi trò chơi


- Trẻ lắng nghe.

	Hoạt động ngoài trời
HĐCCĐ: 
- Trò chơi vận động: 
+ Gieo hạt
+ Chuyền bóng
- Chơi tự chọn:Chơi với đồ chơi ngoài trời …, đọc ca dao, đồng dao
	- Kiến thức: Trẻ biết tên trò chơi, chơi đúng luật, thuộc lời ca, biết cùng nhau chơi, chơi đúng cách. 
- Kỹ năng: Trẻ có kỹ năng khi vận động. Luyện phản xạ nhanh.
- Thái độ: Trẻ hứng thú chơi, chơi đoàn kết.
	- Bóng
- Góc chơi rộng, sạch sẽ.
- Đu quay, cầu trượt, xích đu.

	* Trò chơi vận động: Gieo hạt; Chuyền bóng
- Cô hướng dẫn trẻ cách chơi, nêu luật chơi, Cô tổ chức trẻ chơi mỗi trò chơi 2-3 lần.
- Cô chơi cùng trẻ, động viên trẻ chơi tích cực
- Cô bao quát trẻ chơi.
* Chơi tự chọn: Đu quay, cầy trượt, xích đu
- Cô gợi ý một số hoạt động vui chơi: Đu quay, cầy trượt, xích đu. Trẻ lựa chọn trò chơi, đồ chơi theo ý thích. Cô bao quát khuyến khích trẻ chơi đoàn kết, sáng tạo.
* Kết thúc: Trẻ thu dọn đồ chơi, cô kiểm tra sĩ số trẻ sau đó cho trẻ xếp hàng vào lớp vệ sinh sạch sẽ.

	
- Trẻ chơi




- Trẻ chơi theo ý thích

- Trẻ thu dọn đồ chơi

	Hoạt động góc
	- Góc phân vai: Nhân viên bán hàng 
- Góc xây dựng: Xây dựng cửa hàng bách hoá
- Góc học tập: Nặn dụng cụ của một số nghề quen thuộc
- Góc nghệ thuật: Tô màu sách chủ đề
- Góc thiên nhiên: Chơi với cát, nước.

	Hoạt động chiều
- Rèn kỹ năng chải đầu, buộc tóc cho trẻ.

- Hát các bài hát trong chủ đề

- Chơi theo ý thích
 ở các góc.
	- Trẻ biết tự chải đầu, buộc tóc cho mình cho bạn.
- Rèn kỹ năng khéo léo cho trẻ.
- Trẻ biết chơi đoàn kết.


- Trẻ hiểu được nội dung bài hát, hát thuộc, hát đúng giai điệu.
- Trẻ biết chơi các trò chơi theo ý thích ở các góc.
- Trẻ có  kỹ năng  giao tiếp, khéo léo tô vẽ, xếp hình. 
- Trẻ chơi đoàn kết, vui vẻ.
	- Lược chải đầu, tóc, dây nịt






- Nhạc cụ, bài hát
- Đồ chơi bày   ở các góc
- Tranh lô tô, đồ bút sách.
	- Cô hỏi trẻ: hàng ngày trước khi đi học các con thường làm những gì? Để cho cơ thể chúng ta gọn gang sạch sẽ khỏe mạnh? (Đánh răng, rửa mặt, ăn cơm, chải tóc.
- Bạn nào biết tự buộc tóc chải đầu rồi nào?
- Cô mời 1 trẻ lên thực hiện và cho trẻ nhận xét, cô nhận xét. Sau đó cô cho trẻ tự thực hiện chải đầu buộc tóc.
- Cô cho trẻ lên buộc tóc cho nhau
- Cô giáo dục trẻ biết giữ gìn và bảo về cơ thể luôn sạch sẽ, gọn gàng.
- Cô cho cả lớp hát cùng cô 3-4 lần
- Cô cho tổ, nhóm, cá nhân lên hát (Cô chú ý sửa sai cho trẻ)
- Cô cho trẻ hát to, nhỏ, hát nối tiếp nhiều hình thức khác nhau
- Cô động viên, khuyến khích trẻ.
- Trẻ chọn góc chơi theo ý thích và về các góc chơi cùng nhau phân và nhận các vai chơi và lấy đồ dùng đồ chơi ra chơi cùng nhau. Quá trình chơi cô bao quát khuyến khích trẻ chơi.
- Cuối giờ cô nhận xét buổi chơi và nhắc nhở trẻ thu dọn đồ chơi cất gọn gàng ngăn nắp 
	- Trẻ trẻ lời



- Trẻ nhận xét



- Trẻ hát
- Tổ, nhóm, cá nhân hát

- Trẻ chơi theo ý thích
- Trẻ thu dọn đồ chơi


	Đánh giá trẻ cuối ngày
	Sỹ số trẻ:
- Trạng thái cảm xúc:…………………………………………………………………………………………………
- Kiến thức, kỹ năng:…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:………………………………………………………………………………………
- Biện pháp khắc phục:………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….


Thứ 5 ngày 18 tháng 12 năm 2025
	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	Hoạt động của cô
	HĐ của trẻ

	Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.
- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 
- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?
- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do
- Thể dục sáng: (Theo tuần)

	Hoạt động học
* Tạo hình
- Cắt, dán theo ý thích





























* LQVH
- Truyện: “Ba anh em” (phỏng theo truyện cổ Grim)



































	- Kiến thức: Trẻ gọi tên và kể được một số nghề trong xã hội. Trẻ chọn được một số nghề từ hoạ báo mà trẻ biết
- Kỹ năng: Rèn luyện và phát triển các kỹ năng cầm kéo, cắt theo đường thẳng, đường cong, kỹ năng phết hồ và dán. Kích thích tư duy sáng tạo, khả năng phối màu và sắp xếp bố cục cho trẻ. 
- Thái độ: Trẻ biết yêu quý, tôn trọng sản phẩm lao động của mình, của bạn và của những người làm nghề dịch vụ. 














- Kiến thức: Trẻ nhớ tên các nhân vật và nghề nghiệp của họ: Anh cả (thợ rèn), anh hai (thợ làm bánh), em út (thợ cắt tóc). Trẻ biết được giá trị của việc làm ra sản phẩm và việc sử dụng sản phẩm đó để phục vụ cộng đồng.
- Kỹ năng: Rèn luyện khả năng ngôn ngữ mạch lạc, phát âm chuẩn, biết diễn đạt ý hiểu của mình về câu chuyện. Phát triển kỹ năng quan sát, phán đoán thông qua các hình ảnh minh họa. Trẻ có thể tham gia đóng kịch hoặc kể lại một đoạn truyện theo sự gợi ý của cô
- Thái độ: Giáo dục trẻ biết yêu quý, tôn trọng tất cả các nghề dịch vụ trong xã hội.
+ Trẻ hiểu được rằng nghề nào cũng cao quý, quan trọng là sản phẩm làm ra phải có ích cho mọi người.
	* Đồ dùng của cô:
- Một số tranh mẫu gợi ý về sản phẩm cắt dán các nghề ở một số hoạ báo sưu tầm.
- Tranh ảnh, hình vẽ minh họa các nghề dịch vụ đa dạng.
- Giấy màu, giấy A4, kéo an toàn, hồ dán, khăn lau tay.
* Đồ dùng của trẻ:
- Vở tạo hình
- Kéo, hồ dán, khăn lau tay.











- Đồ dùng của cô:
+ Máy tính, tivi/màn chiếu hoặc sa bàn, rối tay để kể chuyện (tùy điều kiện lớp học).
+ Tranh minh họa các tình tiết chính của câu chuyện (4-5 tranh).
+ Nhạc không lời nhẹ nhàng.
+ Các đạo cụ đơn giản phục vụ hoạt động đóng kịch (nếu có): tạp dề thợ bánh, kéo đồ chơi, búa đồ chơi.
- Đồ dùng của trẻ:
+ Chỗ ngồi thoải mái, ổn định để nghe kể chuyện.


	1.HĐ1: Trò chuyện tạo cảm xúc
- Cô cho trẻ hát bài "Cháu yêu cô chú công nhân" và  xem một đoạn video ngắn về các nghề dịch vụ.	
- Cô trò chuyện với trẻ về nội dung bài hát/video: "Trong video có những ai?", "Họ làm nghề gì?", "Sản phẩm của họ là gì?".	
- Cô dẫn dắt vào hoạt động: "Cô thấy các con rất hiểu biết về các nghề dịch vụ. Hôm nay, cô và các con sẽ cùng trổ tài làm những người thợ khéo tay, cắt dán những sản phẩm, đồ dùng của các nghề dịch vụ theo ý thích của mình nhé!". 
2.HĐ2: Cắt, dán theo ý thích
a. Quan sát tranh và đàm thoại:
- Cô cho trẻ quan sát tranh mẫu, nhận xét về một số nghề trong bức tranh và hỏi trẻ đó là bức tranh nói về nghề gì?
- Cô cắt, dán mẫu hướng dẫn các thao tác: cô sẽ chọn một số bức tranh về ngành nghề hỏi trẻ trên tay cô có hình ảnh nghề gì ? Tương tự cô cắt dán thêm ba nghề nữa.
- Ở trên bàn có rất nhiều hoạ báo có những bức tranh về các ngành nghề, cho trẻ chọn một số ngành nghề mà trẻ thích, sau đó cắt dán và sách của trẻ.
* Trẻ thực hiện	
- Cô mời trẻ về chỗ ngồi đã chuẩn bị sẵn đồ dùng.	
- Cô bao quát trẻ, quan sát trẻ thực hiện trong khi trẻ cắt, dán, cô hỏi trẻ con đang cắt tranh về nghề gì?... giúp đỡ những trẻ còn lúng túng trong việc cắt hoặc dán. Cô khuyến khích những trẻ có ý tưởng sáng tạo, động viên trẻ hoàn thành sản phẩm.	
- Mở nhạc không lời nhẹ nhàng phù hợp chủ đề để tạo không khí thoải mái.
3.HĐ3: Trưng bày sản phẩm.
- Cô cho trẻ đem sản phẩm lên trưng bày trên giá/bảng.	
- Cô mời 2-3 trẻ giới thiệu về sản phẩm của mình (Con cắt dán về nghề gì? Con thích sản phẩm nào nhất?).	
- Cô và cả lớp cùng nhận xét, khen ngợi các sản phẩm đẹp, sáng tạo, bố cục hài hòa.	
- Cô động viên những trẻ chưa hoàn thiện sản phẩm lần sau cố gắng hơn.
* Kết thúc: Cô nhận xét chung buổi học và giáo dục trẻ về ý nghĩa của các nghề dịch vụ trong cuộc sống.	
- Cho trẻ cất dọn đồ dùng gọn gàng và dọc bài thơ “Bé làm bao nhiêu nghề” đi ra chơi.

1.HĐ1: Trò chuyện tạo cảm xúc
- Cô cho trẻ hát bài "Bác đưa thư vui tính".	
- Cô trò chuyện với trẻ về nội dung bài hát, dẫn dắt vào chủ đề nghề nghiệp.	 "Có một câu chuyện rất hay nói về ba anh em cùng đi học nghề, chúng mình cùng lắng nghe xem họ học nghề gì nhé!"
2.HĐ2: Truyện: “Ba anh em” 
a. Cô kể lần 1 (diễn cảm, không dùng tranh)	
- Cô kể chuyện với giọng điệu truyền cảm, nhấn mạnh vào các đoạn đối thoại của các nhân vật.	
- Cô hỏi trẻ: "Cô vừa kể cho các con nghe câu chuyện gì?"	
b. Cô kể lần 2 (kết hợp tranh minh họa/sa bàn)	
- Cô vừa kể vừa giơ tranh/chiếu hình ảnh tương ứng với từng đoạn truyện để trẻ dễ theo dõi.	
c. Đàm thoại, giảng giải:	
- "Trong truyện có những nhân vật nào?" (Ba anh em và người cha). "Anh cả học nghề gì nhỉ? Sản phẩm anh làm ra là gì?" (Thợ rèn, làm móng ngựa).
 - "Người anh thứ hai học nghề gì? Anh ấy làm ra cái gì?" (Thợ làm bánh, làm chiếc bánh rất đẹp).	
- "Còn người em út thì sao? Em học nghề gì?" (Thợ cắt tóc).	
- "Khi các con chim đậu lên móng ngựa/cái bánh, người anh cả/anh hai nói gì?" (Họ chỉ làm cho chim đậu, không phục vụ ai cả).	
- "Còn người em út thì nói gì khi có người đàn ông gọi vào cắt tóc?" (Em sẵn sàng phục vụ).	
- "Vì sao người cha lại hài lòng nhất với người em út?" (Vì sản phẩm của em làm ra phục vụ nhu cầu của con người, có ích cho mọi người).	
- Cô chốt ý: Nghề nào cũng quan trọng, nhưng giá trị nhất là biết phục vụ và mang lại lợi ích cho cộng đồng.
3. HĐ3: Trẻ kể lại/Đóng kịch 
- Cô mời một số trẻ khá lên kể lại một đoạn truyện theo trí nhớ hoặc theo tranh gợi ý.	
- (Nâng cao) Cô phân vai cho trẻ chơi đóng kịch theo truyện (cha, anh cả, anh hai, em út, người khách hàng). Cô làm người dẫn chuyện.
- Giáo dục trẻ biết trân trọng các nghề dịch vụ xung quanh mình (cô giáo, bác sĩ, thợ cắt tóc...).
* Kết thúc: Cô cùng trẻ hát bài “Lớn lên cháu lái máy cày”. Cô cho trẻ đi ra ngoài.

	
- Trẻ hát/xem video cùng cô.
- Trẻ trả lời câu hỏi của cô.



- Trẻ quan sát và nhận xét.
- Trẻ đưa ra ý tưởng cá nhân.



- Trẻ về chỗ ngồi.
- Trẻ thực hiện hoạt động cắt, dán.


- Trẻ mang sản phẩm lên trưng bày.
- Trẻ tự giới thiệu về sản phẩm.
- Trẻ nhận xét sản phẩm của bạn.
Trẻ thu dọn đồ dùng.

 - Trẻ hát và trò chuyện.




- Trẻ ngồi lắng nghe cô kể chuyện.
- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời


- Trẻ trả lời


- Trẻ trả lời.


- Trẻ trả lời.

- Trẻ trả lời, nêu ý hiểu.




- 2-3 trẻ kể lại đoạn mình thích.




- Trẻ hát

	Hoạt động góc
	- Góc phân vai: Nhân viên bán hàng 
- Góc xây dựng: Xây dựng cửa hàng bách hoá
- Góc học tập: Nặn dụng cụ của một số nghề quen thuộc
- Góc nghệ thuật: Tô màu sách chủ đề
- Góc thiên nhiên: Chơi với cát, nước.

	Hoạt động chiều
- Kỹ năng: Xử lý tình huống khi gặp nguy hiểm 




- Chơi theo ý thích
	- Trẻ nhận biết được một số tình huống nguy hiểm có thể xảy ra trong cuộc sống hàng ngày (lạc đường, bị lạc khỏi bố mẹ ở nơi công cộng, gặp người lạ có ý đồ xấu, hỏa hoạn, tai nạn nhỏ...).
- Rèn luyện kỹ năng ghi nhớ các số điện thoại khẩn cấp cơ bản (113 - Cảnh sát, 114 - Cứu hỏa, 115 - Cấp cứu)
- Trẻ có thái độ nghiêm túc, cẩn trọng khi tham gia hoạt động, không đùa nghịch với các tình huống nguy hiểm.
- Trẻ biết chơi các trò chơi theo ý thích ở các góc.
- Trẻ có  kỹ năng  giao tiếp, khéo léo tô vẽ
- Trẻ chơi đoàn kết, vui vẻ.
	- Các thẻ hình ảnh mô phỏng tình huống nguy hiểm (trẻ lạc ở siêu thị, đám cháy, người lạ rủ đi chơi, trẻ bị ngã chảy máu...).
- Thẻ bài/đồ vật nhỏ để trẻ lựa chọn đáp án trong phần trò chơi.







- Đồ chơi bày   ở các góc
- Tranh lô tô, đồ bút sách.

	1. Ổn định tổ chức: Cô và trẻ cùng hát bài "Anh công nhân" 
Trò chuyện với trẻ nội dung bài hát
2. Thực hiện kỹ năng	
a. Nhận biết người có thể giúp đỡ	
- Cô đưa ra các thẻ hình ảnh những người làm nghề dịch vụ công cộng (cảnh sát, bác sĩ, lính cứu hỏa...).	
- Cô giới thiệu các số điện thoại khẩn cấp và cho trẻ đọc theo cô nhiều lần: 113, 114, 115.	
b. Xử lý tình huống giả định (Đóng vai)	
- Cô đưa ra các tình huống và mời 2-3 trẻ lên đóng vai xử lý.
Tình huống 1: Lạc mẹ ở siêu thị.	
- Cô hỏi: "Nếu lạc mẹ ở siêu thị, con sẽ làm gì? Chạy đi tìm hay đứng yên một chỗ? Con tìm ai để giúp?"	
- Mời trẻ đóng vai đến gặp cô bán hàng và nói: "Cô ơi, cháu bị lạc mẹ, cô giúp cháu gọi điện cho mẹ cháu với ạ. Tên mẹ cháu là..."	
Tình huống 2: Có người lạ cho kẹo và rủ đi chơi.	
- Cô hỏi: "Con có đi theo không? Con sẽ nói gì? Con chạy về đâu?"	
Tình huống 3: Nhìn thấy đám cháy.	
- Cô hỏi: "Con làm gì? Gọi số mấy?"	
- Cô nhấn mạnh tầm quan trọng của việc biết tên bố mẹ, số điện thoại và địa chỉ nhà.
- Giáo dục trẻ luôn cẩn thận, bình tĩnh khi gặp nguy hiểm và tin tưởng vào sự giúp đỡ của cộng đồng.
- Cô xúm xít trẻ lại hỏi ý tưởng chơi sau đó cho trẻ chơi tự chọn ở các góc cô đã bầy sẵn. Trong quá trình chơi cô khuyến khích trẻ hoạt động tích cực sáng tạo
- Cuối giờ cô nhận xét buổi chơi và nhắc nhở trẻ thu dọn đồ chơi cất gọn gàng ngăn nắp 
	- Trẻ hát và trò chuyện


- Trẻ quan sát và gọi tên 
- Trẻ đọc và ghi nhớ số điện thoại.


- Trẻ trả lời

- Trẻ đóng vai thực hành kỹ năng.
- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời: Chạy ra xa, gọi số 114.



- Trẻ chơi theo ý thích
- Trẻ thu dọn đồ chơi


	Đánh giá trẻ cuối ngày
	Sỹ số trẻ:
- Trạng thái cảm xúc:………………………………………………………………………………………………..
- Kiến thức, kỹ năng:…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:………………………………………………………………………………………

- Biện pháp khắc phục:………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….



Thứ 6 ngày 19 tháng 12 năm 2025
	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	Hoạt động của cô
	HĐ của trẻ

	Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.
- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 
- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?
- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do
- Thể dục sáng: (Theo tuần)

	Hoạt động học
* Âm nhạc
- Hát kết hợp vỗ đệm theo phách bài “Bác đưa thư vui tính” (Hoàng Long).
+ Nghe hát: “Bụi phấn”( Vũ Hoàng)
+ Trò chơi: ‘‘Nghe thấu đoán tài”


	- Kiến thức: Trẻ hiểu nội dung bài hát: ca ngợi công việc thầm lặng, sự vất vả nhưng vui vẻ, cần mẫn của bác đưa thư, mang niềm vui, tin tức đến mọi người.
+ Trẻ biết cách vỗ tay hoặc sử dụng nhạc cụ gõ (phách tre, xắc xô...) theo nhịp phách của bài hát (vỗ vào phách mạnh).
- Kỹ năng: Rèn kỹ năng ca hát, hát đúng giai điệu, rõ lời, thể hiện cảm xúc vui tươi, nhịp nhàng theo bài hát.
+ Phát triển tai nghe âm nhạc và khả năng cảm thụ tiết tấu cho trẻ.
+ Rèn luyện kỹ năng vỗ đệm theo phách một cách nhịp nhàng, đồng đều cùng cô và bạn
- Thái độ: Trẻ hứng thú tham gia hoạt động âm nhạc. Giáo dục trẻ biết yêu quý, kính trọng và biết ơn nghề nghiệp của các bác đưa thư cũng như các nghề dịch vụ khác trong xã hội.
	* Đồ dùng của cô:
- Nhạc cụ: Đàn, máy tính, loa có nhạc beat bài "Bác đưa thư vui tính" (không lời).
- Một vài phong bì thư, bưu phẩm giả làm đạo cụ gây hứng thú.
- Hình ảnh về bác đưa thư đang làm việc.
* Đồ dùng của trẻ: 
- Một số nhạc cụ gõ đơn giản (xắc xô, phách tre, mõ, trống nhỏ...) cho trẻ sử dụng khi vỗ đệm.

	1.HĐ1: Trò chuyện tạo cảm xúc
- Cô và trẻ cùng trò chuyện về các nghề dịch vụ quen thuộc (bác sĩ, cô giáo, người bán hàng, bác đưa thư...).
- Cô đưa ra các bưu phẩm/phong bì và hỏi: "Ai là người mang những lá thư này đến cho mọi người nhỉ?" (Bác đưa thư).
- Cô giới thiệu: Có một bài hát rất hay nói về công việc của bác đưa thư. Đó là bài "Bác đưa thư vui tính" của nhạc sĩ Hoàng Long.
2.HĐ2: Hát kết hợp vỗ đệm theo phách bài “Bác đưa thư vui tính”  
- Cô hát lần 1 (không nhạc) với cử chỉ, nét mặt vui tươi để thu hút trẻ. Hỏi trẻ về nội dung bài hát.
- Cô và trẻ cùng hát: Mở nhạc nền và cô hát cùng trẻ 2-3 lần để trẻ quen giai điệu và lời bài hát.
- Trẻ hát: Mời từng tổ, nhóm, cá nhân trẻ lên biểu diễn. Cô chú ý sửa sai (nếu có) và động viên trẻ thể hiện cảm xúc.
* Hát kết hợp vỗ đệm theo phách
- Cô làm mẫu: Cô giải thích và làm mẫu cách vỗ đệm theo phách (thường là phách mạnh đầu tiên của mỗi nhịp), ví dụ: Vỗ "tùng tùng tùng", "tùng tùng tùng" (vỗ vào chữ in đậm). Cô có thể dùng mõ hoặc phách tre để tạo âm thanh rõ ràng hơn.
- Cô và trẻ cùng thực hiện: Cô hướng dẫn trẻ sử dụng nhạc cụ gõ hoặc vỗ tay theo phách cùng cô (2-3 lần).
* Trẻ thực hiện: Mời các nhóm trẻ lên thực hiện vỗ đệm theo phách. Cô quan sát, sửa sai và khen ngợi trẻ kịp thời.
3.HĐ3:  Nghe hát: "Bụi phấn – Vũ Hoàng
- Cô hát cho trẻ nghe lần 1 kết hợp phách và giới thiệu tên bài hát, tên tác giả: "Bụi phấn – Vũ Hoàng"
- Cô hát lần 2 kết hợp sử dụng xắc xô, giảng nội dung bài hát: Bài hát nói đến công lao của các thầy cô giáo vất vả dạy các con học sinh nên người. Sau này cho dù đã trưởng thành nhưng tất cả chúng ta đều vẫn nhớ đến công ơn của các thầy các cô đã dạy chúng ta nên người.
- Cô hát lần 3 kết hợp cho trẻ hưởng ứng cùng cô và động viên trẻ hát cùng cô.
4.HĐ4: Trò chơi: ‘‘Nghe thấu đoán tài”.
- Cách chơi: Cô chia lớp mình làm 3 đội : Đội hoa hồng, đội hoa cúc, đội hoa đồng tiền.
- Cô có những ô của bí mật sau những ô của là bản nhạc nhiệm vụ các con nghe xem đó là  giai điệu bài hát gì? Cả 3 đội cùng thảo luận. Đội nào lắc xắc xô trước giành quyền trả lời trước trả lời đúng thưởng hoa gắn vào bảng thành tích của đội mình.
-  Luật chơi: Đội nào lắc xắc xô trước giành quyền trả lời trước.
- Cô nhận xét thưởng hoa.
* Kết thúc: Cô nhận xét về giờ hoạt động của trẻ, thưởng hoa cho trẻ và cho trẻ cùng nhau ra ngoài dạo chơi.
	
- Trẻ trò chuyện

- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe



- Trẻ hát cùng cô
- Trẻ hát


- Trẻ lắng nghe


- Trẻ hát vđ cùng cô
- Trẻ hát vỗ đệm

- Trẻ lắng nghe





- Trẻ hát cùng cô



- Trẻ chơi trò chơi




- Trẻ đi ra ngoài

	Hoạt động ngoài trời
HĐCCĐ: 
- Quan sát: Tranh ảnh về nghề hướng dẫn viên du lịch
- Trò chơi vận động: 
 Thi đi nhanh.
- Chơi tự chọn:
Xếp hột hạt, vẽ phấn, làm con vật từ lá cây.
	- Kiến thức: Trẻ nhận biết và gọi đúng tên nghề: Hướng dẫn viên du lịch. Trẻ mô tả được một số đặc điểm, trang phục (thường gọn gàng, lịch sự, có thể có đồng phục, đeo thẻ tên...) và công cụ làm việc đặc trưng của nghề (micro, cờ dẫn đoàn, bản đồ, loa cầm tay...), biết tên trò chơi, chơi đúng luật, thuộc lời ca, biết cùng nhau chơi, chơi đúng cách. 
- Kỹ năng: Phát triển khả năng tư duy, so sánh (so sánh với các nghề dịch vụ khác đã học). Trẻ có kỹ năng khi vận động. 
- Thái độ: Trẻ hứng thú chơi. Giáo dục trẻ biết yêu quý, tôn trọng công việc của các cô chú hướng dẫn viên du lịch, nhận thấy đây là một nghề có ích.
	- Máy chiếu hoặc một bộ sưu tập các bức tranh, ảnh lớn, rõ nét về Hướng dẫn viên du lịch (ví dụ: ảnh hướng dẫn viên đang cầm cờ/micro nói chuyện với đoàn khách ở Vịnh Hạ Long, Hội An, hoặc bảo tàng...).
- Một số đạo cụ mô phỏng công cụ làm việc (cờ nhỏ, thẻ tên, micro đồ chơi).

- Góc chơi rộng, sạch sẽ.


- Chơi với đất, cát với nước


	* Quan sát: Tranh ảnh về nghề hướng dẫn viên du lịch
- Cô tổ chức trò chơi "Du lịch qua màn ảnh nhỏ" hoặc trò chuyện về những chuyến đi du lịch của trẻ và gia đình.
- Cô hỏi: "Ai là người dẫn đường, giới thiệu cho cả nhà biết về nơi đó nhỉ?"
- Cô giới thiệu bài học hôm nay: Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một nghề dịch vụ rất thú vị, đó là nghề Hướng dẫn viên du lịch, thông qua các bức tranh ảnh. Cô trình chiếu/đưa ra bức tranh lớn đầu tiên về Hướng dẫn viên du lịch.
- Cô hỏi: "Đây là ai? Họ đang làm gì?" (Trẻ trả lời: Cô chú hướng dẫn viên du lịch, đang dẫn khách đi chơi).
+ Quan sát chi tiết và đàm thoại
- Cô sử dụng các tranh ảnh khác nhau để làm rõ các khía cạnh:
 Trang phục & Diện mạo: "Các cô chú mặc đồ như thế nào?(Gọn gàng, đẹp). Trên ngực họ có gì đây?" (Thẻ tên, logo công ty).
+ Công cụ làm việc: "Họ đang cầm gì trên tay?" (Cờ, micro, bản đồ). "Để làm gì nhỉ?" (Cờ để khách không bị lạc; micro để nói cho nhiều người nghe rõ).
+ Hoạt động chính: "Họ đang đứng ở đâu? (Khu du lịch, bãi biển, bảo tàng...). Công việc của họ là gì?" (Dẫn khách đi, giới thiệu cảnh đẹp, kể chuyện lịch sử).
+ Phẩm chất: "Nghề này cần tính cách như thế nào?" (Cần vui vẻ, thân thiện, hiểu biết rộng, nói năng lưu loát...).
+ Mở rộng & Liên hệ thực tế
- Cô cho trẻ xem các hình ảnh hướng dẫn viên ở nhiều địa điểm khác nhau (trong nước, quốc tế) để trẻ thấy sự đa dạng của nghề này.
* Trò chơi vận động: Thi đi nhanh.
- Cô hướng dẫn trẻ cách chơi, nêu luật chơi, Cô tổ chức trẻ chơi trò chơi cô cho trẻ chơi 2-3 lần.
- Cô chơi cùng trẻ, động viên trẻ chơi tích cực
- Cô bao quát trẻ chơi.
* Chơi tự chọn: Xếp hột hạt, vẽ phấn, làm con vật từ lá cây.
Cô giới thiệu một số hoạt động vui chơi: Xếp hột hạt, vẽ phấn, làm con vật từ lá cây. Trẻ lựa chọn trò chơi, đồ chơi theo ý thích. Cô bao quát khuyến khích trẻ chơi đoàn kết, sáng tạo.
* Kết thúc: Trẻ thu dọn đồ chơi, cô kiểm tra sĩ số trẻ sau đó cho trẻ xếp hàng vào lớp vệ sinh sạch sẽ.
	
- Trẻ chơi

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe



- Trẻ trả lời


- Trẻ trả lời


- Trẻ lắng nghe




- Trẻ trả lời


- Trẻ xem



- Trẻ chơi


- Trẻ chơi theo ý thích


- Trẻ thu dọn đồ chơi

	Hoạt động góc
	- Góc phân vai: Nhân viên bán hàng 
- Góc xây dựng: Xây dựng cửa hàng bách hoá
- Góc học tập: Nặn dụng cụ của một số nghề quen thuộc
- Góc nghệ thuật: Tô màu sách chủ đề
- Góc thiên nhiên: Chơi với cát, nước.

	Hoạt động chiều
- Trẻ vệ sinh nhóm lớp, sắp xếp đồ dùng đồ chơi.
- Liên hoan văn nghệ.

- Nêu gương cuối tuần
	- Trẻ biết giúp cô vệ sinh nhóm lớp sạch sẽ gọn gàng.  
- Có ý thức lao động tự phục vụ.
- Trẻ biết nhận xét về mình và bạn.


- Biết được các tiêu chuẩn bé ngoan

- Trẻ biết nhận xét về mình và bạn.
	- Khăn lau. Chậu nước.







- Mũ múa, xắc xô, phách tre…

- Phiếu bé ngoan
	- Cô xúm xít trẻ lại nhắc nhở trẻ công việc vệ sinh nhóm lớp trước  ngày nghỉ. Trẻ tự chia nhóm và tiến hành dọn dẹp lau chùi đồ chơi và sắp xếp gọn gàng, đúng nơi quy định.






- Cô gợi ý các bài hát trong chủ đề. Sau đó cô là người dẫn chương trình văn nghệ và cho trẻ lên biểu diễn các bài hát, múa, thơ...theo ý thích.
- Kết thúc cô nhận xét các trẻ và thưởng hoa cho trẻ.
- Cô nêu các tiêu chuẩn bé ngoan, trẻ nhận xét về mình và bạn.
- Cô nhận xét chung và phát bé ngoan cho trẻ đạt và động viên trẻ chưa đạt cần cố gắng trong tuần sau.
	- Trẻ lắng nghe







- Trẻ biểu diễn văn nghệ cùng cô

- Trẻ nhận xét 

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	Sỹ số trẻ:
- Trạng thái cảm xúc:…………………………………………………………………………………………………
- Kiến thức, kỹ năng:…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:………………………………………………………………………………………
- Biện pháp khắc phục:………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
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